KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10
Thời gian thực hiện từ ngày 29/09/2025 đến ngày 31/10/2025
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

giáo dục

	Phát triển thể chất:


	- 01. Trẻ biết thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh, hoặc theo nhịp của bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp


	+ Thực hiện đúng các động tác tay, lưng, bụng lườn, chân theo đúng nhịp bài hát.

- Tay: đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

+ Co duỗi từng tay kết hợp kiễng chân…

- Lưng, bụng, lườn.

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải sang trái.

+ Quay sang phải, sang trái kết hợp chống hông…

+ Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía trước một chân về sau.
	- Thể dục sáng.




	 4. Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động:


	- Tung, ném, bắt:

+ Tung bóng lên cao và bắt bóng tại chỗ.
	- Hoạt động học:

+ Tung bóng lên cao và bắt bóng tại chỗ.

	5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 – 5 m 


	- Chạy 18m trong khoảng thời gian 10 giây.


	- Hoạt động học
+ Chạy 18m trong khoảng 10 giây.

+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m – 5m.

	 7. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: 

- Vẽ hình và sao chép chữ cái, chữ số. 

- Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

- Xếp chồng 12 – 15 khối theo mẫu.

- Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.

- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài, quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)


	- Tô đồ theo nét.

- Xé, cắt đường vòng cung.

- Láp ráp.

- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	- Hoạt động chơi

Cài mt vào chơi hoạt động góc. (kỹ năng)

	 12. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	- Cho trẻ làm quen để biết cách sử dụng một số ĐD trong ăn uống như: muỗng, đũa, chén, ly, đĩa, nồi, chảo….
	- Hoạt động Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

	Phát triển nhận thức:

	 44. Trẻ biết nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	· Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). 

· Quan tâm, yêu mến đến người thân trong gia đình.

· Nhu cầu của gia đình. 
	- Hoạt động chơi:



	 45. Trẻ biết địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	- Hoạt động học:
+ Ngôi nhà thân yêu



	  32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
 33. Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.

- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	- Hoạt động học:  

+ Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.

	24. Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 -3 dấu hiệu.
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 -3 dấu hiệu.


	- Hoạt động học: 



	  35. Trẻ nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày


	- Nhận biết ý nghĩa của các số trong cuộc sống: số nhà, số xe, số ghế…
	

	 Phát triển ngôn ngữ:



	57. Trẻ biết dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết cuả bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	

	58 Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,….của nhân vật.
	- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.


	- Hoạt động học: 

+ Câu chuyện : Ngôi nhà của Thỏ.

	  68. Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.


	- Nhận dạng các chữ cái e, ê
	- Hoạt động học: 

+ Làm quen nhóm chữ cái e, ê

	59 Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	 - Hoạt động học:

+ Thơ: Giúp mẹ



	Phát triển TC-XH

	 79. Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
	- Quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người thân, gần gũi ( ông bà, ba mẹ, anh chị em trong gia đình, cô giáo, bạn bè…)

- An ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
	- Hoạt động học: 



	70. Trẻ nói được tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại 
	- Hoạt động học:

+ Ngôi nhà thân yêu

	 73. Trẻ biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia đình
	- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
	- Hoạt động học: 

+ Bé và những người thân yêu

	 83. Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	

	Phát triển thẩm mỹ


	 99. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc bố cục hài hòa cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc kích thước, hình dáng/đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học:

+ Vẽ: Người thân trong gia đình.



	   96. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ,…
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện  sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- Hoạt động học
+ Hát: Tổ ấm gia đình

	 103. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục.


	- Hoạt động học:

Vẽ: ấm pha trà.



	 104. Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	


